
STT Mã học sinh Họ và tên Giới tính Dân tộc

1 011187157           Trần Thị Lan Anh Nữ Kinh

2 011187158           Nguyễn Hữu Chiểu Nam Kinh

3 011187160           Kim Văn Chương Nam Kinh

4 011187164           Nguyễn Trọng Việt Dũng Nam Kinh

5 011187167           Nguyễn Hữu Đạt Nam Kinh

6 011187169           Trần Xuân Đạt Nam Kinh

7 011187173           Nguyễn Thị Quỳnh Giang Nữ Kinh

8 011187454           Lê Viết Giáp Nam Kinh

9 011187175           Nguyễn Viết Hải Nam Kinh

10 011187178           Nguyễn Thu Hiền Nữ Kinh

11 011187180           Nguyễn Thị Hoa Nữ Kinh

12 011187185           Nguyễn Thị Thu Huế Nữ Kinh

13 011187189           Nguyễn Thị Huệ Nữ Kinh

14 011187192           Lê Tôn Trí Kiệt Nam Kinh

15 011187196           Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ Kinh

16 011187199           Nguyễn Thị Phương Linh Nữ Kinh

17 011187202           Nguyễn Ngọc Mai Nữ Kinh

18 011187205           Nguyễn Ngọc Minh Nam Kinh

19 011187210           Nguyễn Văn Minh Nam Kinh

20 011187213           Nguyễn Hải Nam Nam Kinh

21 011187216           Nguyễn Hồng Ngọc Nữ Kinh

22 011187219           Trần Xuân Phong Nam Kinh

23 011187222           Kim Thị Thu Quyên Nữ Kinh

24 011187227           Nguyễn Thanh Tâm Nữ Kinh

25 011187230           Nguyễn Tất Thành Nam Kinh

26 011187233           Nguyễn Phương Thảo Nữ Kinh

27 011187236           Nguyễn Hữu Thịnh Nam Kinh

28 011187239           Nguyễn Bá Thuận Nam Kinh

29 011187243           Đặng Thu Trang Nữ Kinh

30 011187247           Lê Huyền Trang Nữ Kinh

Tổng: 30



Ngày sinh Nơi sinh

22/03/2004 Hà Tây

25/05/2004 Hà Tây

01/01/2004 Hà Tây

06/03/2004 Hà Nội

22/05/2004 Hà Tây

11/09/2004 Hà Tây

08/12/2004 Hà Tây

16/08/2004 Hà Tây

23/02/2004 Hà Tây

24/01/2004 Hà Tây

20/11/2004 Hà Tây

13/08/2004 Hà Tây

30/06/2004 Hà Tây

15/11/2004 Hà Tây

08/12/2004 Hà Tây

07/01/2004 Hà Tây

24/08/2004 Hà Tây

06/12/2004 Hà Tây

07/04/2004 Hà Tây

25/09/2004 Hà Tây

30/09/2004 Hà Tây

12/06/2004 Hà Tây

05/01/2004 Hà Tây

29/02/2004 Hà Tây

02/01/2004 Hà Tây

30/12/2004 Hà Tây

14/06/2004 Lâm Đồng

22/02/2004 Hà Tây

12/05/2004 Hà Tây

16/08/2004 Hà Tây


